
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  06  tháng. 6 năm 2026

Số 

phiếu

(.../...)

Tỷ lệ

(%)

Số 

phiếu 

(.../...)

Tỷ lệ

(%)

Số 

phiếu 

(.../...)

Tỷ lệ

(%)

Số 

phiếu 

(.../...)

Tỷ lệ

(%)

1
Trần Thanh 

Trúc
9/22/1990 Nữ Kinh TpHCM

Khoa 

Ngoại ngữ
Không

Thạc 

sĩ

Lý luận và 

phương 

pháp giảng 

dạy Tiếng 

Anh

Sơ cấp Không 1 1/1 100% 16/17 94,11% 4/4 100% 1/1 100%

2
Phạm Thị 

Thu Hiền
6/4/1988 Nữ Kinh Ninh Bình

Khoa 

Ngoại ngữ
Không

Thạc 

sĩ
Tiếng Anh Sơ cấp Không 2 1/1 100% 14/17 82,35% 4/4 100% 1/1 100%

1
Trần Thanh 

Trúc
9/22/1990 Nữ Kinh TpHCM

Khoa 

Ngoại ngữ
Không

Thạc 

sĩ

Lý luận và 

phương 

pháp giảng 

dạy Tiếng 

Anh

Sơ cấp Không 1 1/1 100% 17/17 100% 4/4 100% 1/1 100%

2
Phạm Thị 

Thu Hiền
6/4/1988 Nữ Kinh Ninh Bình

Khoa 

Ngoại ngữ
Không

Thạc 

sĩ
Tiếng Anh Sơ cấp Không 2 1/1 100% 15/17 88.23% 4/4 100% 1/1 100%

3
Đoàn Thanh 

Long
11/10/1994 Nam Kinh Đồng Tháp

Khoa 

Ngoại ngữ
Không

Thạc 

sĩ

Châu Á 

học
Sơ cấp Không 2 1/1 100% 13/17 76,47% 4/4 100% 1/1 100%

I. Chức danh Trưởng Khoa Ngoại ngữ

Bước 4 

Quê  quán

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác 

Ngày vào 

Đảng
Stt Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Bước 2 

Học 

hàm 

học vị

Chuyên 

môn

Lý luận chính 

trị (ghi rõ 

chính trị hay 

chính trị - 

hành chính)

Số phiếu giới thiệu

Bước 1

Trình độ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NGOẠI NGỮ

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

Quy hoạch hoạch cán bộ quản lý của Khoa Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại các Hội nghị

Dân 

tộc

Bước 3 
Giới

tính

Các lớp bồi 

dưỡng 

(QLNN, bồi 

dưỡng lãnh 

đạo, quản lý)

Đối 

tượng 

quy 

hoạch 

(đối 

tượng 1 

hoặc 2)

II. Chức danh Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ
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Bước 4 

Quê  quán

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác 

Ngày vào 

Đảng
Stt Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Bước 2 

Học 

hàm 

học vị

Chuyên 

môn

Lý luận chính 

trị (ghi rõ 

chính trị hay 

chính trị - 

hành chính)

Số phiếu giới thiệu

Bước 1

Trình độ 

Dân 

tộc

Bước 3 
Giới

tính

Các lớp bồi 

dưỡng 

(QLNN, bồi 

dưỡng lãnh 

đạo, quản lý)

Đối 

tượng 

quy 

hoạch 

(đối 

tượng 1 

hoặc 2)

1
Trần Thanh 

Trúc
9/22/1990 Nữ Kinh TpHCM

Khoa 

Ngoại ngữ
Không

Thạc 

sĩ

Lý luận và 

phương 

pháp giảng 

dạy Tiếng 

Anh

Sơ cấp Không 1 1/1 100% 17/17 100% 4/4 100% 1/1 100%

2
Phạm Thị 

Thu Hiền
6/4/1988 Nữ Kinh Ninh Bình

Khoa 

Ngoại ngữ
Không

Thạc 

sĩ
Tiếng Anh Sơ cấp Không 2 1/1 100% 13/17 76,47% 4/4 100% 1/1 100%

1 Lê Thu Hà 2/10/1993 Nữ Kinh Phú Thọ
Khoa 

Ngoại ngữ
Không

Cử 

nhân

Hàn Quốc 

học
Sơ cấp Không 2 1/1 100% 16/17 94,11% 4/4 100% 1/1 100%

2
Đoàn Thanh 

Long
11/10/1994 Nam Kinh Đồng Tháp

Khoa 

Ngoại ngữ
Không

Thạc 

sĩ

Châu Á 

học
Sơ cấp Không 2 1/1 100% 14/17 82,35% 4/4 100% 1/1 100%

III. Chức danh Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Anh

NGƯỜI TỔNG HỢP TRƯỞNG ĐƠN VỊ

IV. Chức danh Trưởng bộ môn Ngôn ngữ khác

Nguyễn Thị Thu Tâm Nguyễn Thị Thu Hà
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